Bài 12. DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH VÀ
DI TRUYỀN NGOÀI NHÂN
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: Nhiễm sắc thể giới tính là:
A. Nhiễm sắc thể chỉ mang gen qui định tính trạng giới tính, không mang gen qui định tính trạng thường
 B. Nhiễm sắc thể mang gen qui định các tính trạng giới tính và các tính trạng thường nhưng liên kết với giới tính
C. Nhiễm sắc thể có dạng hình chữ X và chữ Y, chúng chỉ mang gen qui định tính trạng giới tính.
D. Là nhiễm sắc thể mang gen qui định tính cách của 2 giới đực và cái, chỉ có một cặp duy nhất trong tế bào.
Câu 2: Morgan làm thí nghiệm trên đối tượng sinh vật nào đã giúp ông phát hiện ra qui luật di truyền liên kết với giới tính?
     A. Đậu Hà Lan.	B. Đậu thơm.		C. Ruồi giấm.			D. Hoa mõm sói.
Câu 3: Hiện tượng di truyền liên kết với giới tính là do:
      A. Gen quy định các tính trạng thường nằm trên NST Y. 	
      B. Gen quy định giới tính nằm trên các NST thường.
      C. Gen quy định các tính trạng thường nằm trên NST X. 
      D. Gen quy định các tính trạng  nằm trên NST giới tính. 	
Câu 4: Sự khác nhau cơ bản giữa di truyền qua tế bào chất và di truyền qua nhân thể hiện ở đặc điểm nào?
A. Di truyền qua tế bào chất không phân tính theo các tỉ lệ đặc thù như gen trong nhân và luôn di truyền theo dòng mẹ.
B. Di truyền qua tế bào chất có kết quả khác nhau trong lai thuận nghịch còn di truyền qua nhân thì kết quả của phép lai thuận là luôn giống nhau.
C. Di truyền qua tế bào chất cho hiện tượng phân tính theo giới tính còn di truyền qua nhân luôn cho kết quả giống nhau ở 2 giới.
D. Di truyền qua tế bào chất vai trò chủ yếu phụ thuộc vào cơ thể mẹ còn di truyền qua nhân vai trò chủ yếu phụ thuộc vào cơ thể bố.
Câu 5: Cho các kết luận sau về di truyền tế bào chất:
(1) Tính trạng chỉ biểu hiện ở giới cái không biểu hiện ở giới đực.
(2) Di truyền theo dòng mẹ.
(3) Vật chất di truyền không phân chia đều cho các tế bào con trong quá trình phân bào.
(4) Số lượng vật chất di truyền trong tế bào là không ổn định.
(5) Vật chất di truyền có trong các bào quan như ti thể, lục lạp.
Có bao nhiêu kết luận sai?
A.1. 	B.2.	C.3.	D.4.
Câu 6: Môt bênh hiếm gặp ở người do gen trên ADN ti thể qui định. Một người mẹ bị bệnh nhưng sinh ra được một người con không bị bệnh. Biết rằng không có đột biến mới phát sinh.Giải thích nào sau đây là hợp lý nhất cho hiện tượng trên:
A. Con đã nhận được gen bình thường từ bố.
B. Gen trong ti thể không được phân li đồng đều về các tế bào con.
C. Điều kiện môi trường đã làm thay đổi sự biểu hiện của gen ở đời con.
D. Gen gây bệnh là gen lặn nên không biểu hiện ra kiểu hình ở đời con.
Câu 7: Cho các phát biểu về nhiễm sắc thể giới tính ở các loài sinh vật như sau:
(1) Ở người, thú, ruồi giấm giới cái có cặp NST giới tính XX;  giới đực có cặp NST giới tính XY.
(2) Ở ở một số loài cá và bò sát, chim, bướm giới cái có cặp NST giới tính XY; giới đực có cặp NST giới tính XX
(3) Ở châu chấu, ong giới cái có cặp NST giới tính XX; giới đực có cặp NST giơi tính XY
(4) Ở bọ nhạy giới cái có cặp NST giới tính XO; giới đực có cặp NST giới tính XX.
Có bao nhiêu phát biểu đúng? 
 A. 2.	B. 3	C.1.	D.4.	  
Câu 8: Cho các đặc điểm sau đây:  
(1) Kết quả của phép lai thuận khác với kết quả của phép lai nghịch.
(2) Tính trạng chỉ xuất hiện ở giới đồng giao tử (XX). không xuất hiện ở giới di giao tử (XY).
(3) Di truyền theo dòng mẹ.
(4) Vật chất di truyền không chia đều cho các tế bào con trong quá trình phân bào.
(5) Di truyền chéo.
Di truyền chất tế bào (di truyền ngoài nhân) có những đặc điểm nào trong các đặc điểm trên?
A. (1); (2); (3); (4); (5).	B. (1); (2); (3); (5). 	C. (1); (3); (4).	D. (1); (3); (5).
Câu 9: Trongqui luật di truyền tế bào chất nguyên nhân nào làm xuất hiện hiện tượng di truyền theo dòng mẹ?
A. Vì ở bố NST Y chỉ mang một vài gen trong khi đó NST X của mẹ mang rất nhiều gen.
B. Vì chỉ có cơ thể mẹ đã cung cấp dinh dưỡng để nuôi phôi thai phát triển.
C. Vì giao tử đực chỉ cho nhân còn tế bào chất nuôi hợp tử phát triển là của tế bào trứng.
D. Vì mẹ mang các gen  trội còn bố chỉ mang các gen lặn.
Câu 10: Ở người, bệnh mù màu (đỏ và lục) là do đột biến lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X gây nên(Xm). Nếu mẹ bình thường, bố bị mù màu thì con trai bị mù màu của họ đã nhận Xm từ
A. Bà nội.	B. Bố. 	C. Ông nội.	D. mẹ.	
Câu 11: Cho gà trống lông vằn giao phối với gà mái lông đen, F1 đồng loạt lông vằn. Cho F1 giao phối ngẫu nhiên, đời F2 có 75% gà lông vằn: 25% gà lông đen (lông đen chỉ có ở gà mái). Cho biết tính trạng màu lông do một cặp gen qui định. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Tính trạng lông vằn trội hoàn toàn so với lông đen.
B. Màu sắc lông di truyền liên kết giới tính.
C. Gà trống lông vằn F1 có kiểu gen dị hợp tử.
D. Gen qui định tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể giới tính Y.
Câu 12: Cho biết ở người gen h gây bệnh máu khó đông, gen m gây bệnh mù màu các alen bình thường tương ứng là H và M. Một cặp vợ chồng bình thường nhưng sinh được một con trai bình thường, một con trai mù màu và một con trai mắc bệnh máu khó đông. Hai vợ chồng trên có kiểu gen như thế nào?
A. Chồng XmHY, vợ XMhXmh.	B. Chồng XmhY, vợ XmHXmh hoặc XMhXmH.
C. Chồng XMHY, vợ XMHXMH.	D. Chồng XMHY, vợ XMhXmH hoặc XMHXm 
Câu 13: Ở người alen a gây bệnh máu khó đông nằm trên vùng không tương đồng của NST X; alen A quy định máu đông bình thường. Trong một gia đình, bố và mẹ đều bình thường sinh ra một đứa con bị hội chứng claiphenter đồng thời mắc bệnh máu khó đông. Nhận xét nào sau đây đúng?
A. Kiểu gen của P: XAXa x XAY; cặp NST giới tính của mẹ không phân li trong giảm phân I, bố giảm phân bình thường.
B. Kiểu gen của P: XAXa x XAY; cặp NST giới tính của mẹ không phân li trong giảm phân II, bố giảm phân bình thường.
C. Kiểu gen của P: XAXa x XaY; cặp NST giới tính của bố không phân li trong giảm phân I, mẹ giảm phân bình thường.
D. Kiểu gen của P: XAXa x XAY; cặp NST giới tính của mẹ không phân li trong giảm phân I, bố giảm phân bình thường.


Câu 14: Ở ruồi giấm, cho phép lai: P:  x thì ở thế hệ F1 kiểu hình đồng hợp lặn về tất cả các gen chiếm tỉ lệ 4,375%. Tần số hoán vị gen là bao nhiêu?
A. 10%.	B. 30%.	C. 40%	D. 20%.
Câu 15: Ở ruồi giấm, tính trạng mắt trắng do gen lặn nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X qui định, alen trội tương ứng qui định mắt đỏ. Cho ruồi cái mắt đỏ dị hợp tử giao phối với ruồi đực mắt đỏ, thu được F1. Tiếp tục cho F1 giao phối ngẫu nhiên được F2. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lý thuyết tỉ lệ kiểu hình ở F2 sẽ là
A. 13 ruồi mắt đỏ: 3 ruồi mắt trắng. 	B. 11 ruồi mắt đỏ: 5 ruồi mắt trắng.
C. 3 ruồi mắt đỏ: 1 ruồi mắt trắng.	D. 5 ruồi mắt đỏ: 3 ruồi mắt trắng.
Câu 16. Ở ruồi giấm xét 3 cặp gen: A, a; B, b và D,d mỗi gen qui định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai P 2 ruồi đều có kiểu hình trội về cả 3 tính trạng giao phối với nhau thì ở đời F1 có tất cả 24 kiểu gen và có 1,25% số ruồi mang kiểu hình lặn về cả 3 tính trạng nhưng kiểu hình này chỉ có ở ruồi đực. Theo lý thuyết trong tổng số ruồi cái có kiểu hình trội về 3 tính trạng ở F1 số ruồi cái có 4 alen trội chiếm tỉ lệ bao nhiêu? 




A. .	B. .	C. .	D..
Câu 17: Cho các đặc điểm sau:
(1) Kết quả của phép lai thuận khác với kết quả của phép lai nghịch.
(2) Xuất hiện di truyền chéo (tính trạng di truyền từ bố con gái; từ mẹ con trai).
(3) Tính trạng lặn ở giới dị giao chiếm tỉ lệ lớn hơn so với giới đồng giao tử.
(4) Tính trạng trội ở giới đồng giao tử chiếm tỉ lệ lớn hơn giới dị giao tử.
(5) Tính trạng chỉ biểu hiện ở giới dị giao tử (XY) mà không biểu hiện ở giới đồng giao tử (XX)
(6) Di truyền thẳng từ bố  con trai hoặc từ mẹ  con gái tùy vào từng loài.
(7) Di truyền theo dòng mẹ.
 Tính trạng do gen qui định nằm trên vùng không tương đồng của NST X sẽ có những đặc điểm nào?
A. (1); (2); (3); (4).     	B. (1); (2); (3); (5).       	C. (1); (2); (3); (4).	D. (3); (4); (5); (6).


Câu 18. Cho biết mỗi tính trạng do một gen qui định và tính trạng trội là trội hoàn toàn. Tần số hoán vị gen giữa 2 gen A và B là 40%. Ở phép lai x theo lý thuyết ở đời con thì kiểu hình có 2 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
A. 25%.	B. 14,25%.	C. 12,5%.	D. 42,5%.
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